
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 và Nghị quyết 

số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020  

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1728/STNMT-ĐĐ ngày 16/6/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 

và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

I. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 

14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh An Giang và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 

2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về việc thông qua điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh An Giang. 

II. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật 

Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai quy định: 

“Điều 58. Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

1. Đối với dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, 

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây: 

a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp 

chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;…”. 

Khoản 3 Điều 46 Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại Điều 6 Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, quy định: 
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“Điều 46. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

… 

3. Việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất chỉ được thực hiện khi có sự điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất hoặc có sự thay đổi về khả năng thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất.”. 

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định: 

“Điều 1. Giải thích một số điều của Luật quy hoạch 

…. 

2. Điểm c khoản 1 Điều 59 được hiểu như sau: 

Các quy hoạch được nêu tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch đã 

được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, trong quá trình 

thực hiện được điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan trước 

ngày Luật Quy hoạch có hiệu lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho 

đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy 

hoạch được quyết định hoặc phê duyệt.”. 

Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định: 

“c) Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về quy mô, địa điểm và số 

lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ 

tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp thông qua, chỉ đạo cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của cấp huyện để tổ chức thực hiện.”.  

Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành 

văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên có thẩm quyền….”. 

Căn cứ quy định trên Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 

2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang và 

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 

14 tháng 7 năm 2017 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang là cần thiết và 

đúng thẩm quyền. 
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III. Dự thảo Nghị quyết 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh bố cục Điều 1 dự thảo đảm bảo 

thống nhất theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2. Việc thay đổi nhu cầu sử đụng đất tại Điểm b Điều 1 dự thảo, đề nghị cơ 

quan soạn thảo quan tâm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP: 

“c) Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về quy mô, địa điểm và số 

lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ 

tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong quy hoạch sử dụng đất 

đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp thông qua, chỉ đạo cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của cấp huyện để tổ chức thực hiện.”.  

IV. Tờ trình dự thảo Nghị quyết 

Đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh tên gọi Tờ trình đảm bảo thống nhất 

theo mẫu 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp kính gửi Quý cơ 

quan./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Văn Phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, XDKT&TDTHPL. 

 

 

 

 

 

Cao Thanh Sơn 
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